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1 Đỗ Thị Thùy Linh x 08/03/2008 Đắk Buk So Đắk Buk So  Đắc Nông 61,6 61,6

2 Lê Kiều Ngân x 07/10/2009 Khánh Bình Khánh Bình Trần V.Thời 61,5 61,5

3 Cao Thái Bảo 29/01/2009 KB. Đông Khánh B. Đông Trần V.Thời 60,2 D3 1,0 61,2

4 Tống Thị Diễm Băng x 10/10/2009 Khánh Bình Khánh Bình Trần V.Thời 61,1 61,1

5 Nguyễn An Khang 23/03/2009 Trần V. Thời TT Trần V. Thời Trần V.Thời 59,9 D3 1,0 60,9

6 Nguyễn Nhựt Khang 25/05/2009 Trần V. Thời TT Trần V. Thời Trần V.Thời 59,4 D3 1,0 60,4

7 Nguyễn Chí Hiệu 18/09/2009 Trần Văn Thời TT Trần Văn Thời Trần V.Thời 59,3 D3 1,0 60,3

8 Cao Hữu Nghị 28/11/2009 KB. Đông Khánh B. Đông Trần V.Thời 58,9 D3 1,0 59,9

9 Nguyễn Đăng Khoa 21/12/2009 KB. Đông Khánh B. Đông Trần V.Thời 58,2 D3 1,0 59,2

10 Huỳnh Băng Ri 06/01/2009 Phong Điền Phong Điền Trần V.Thời 59,1 59,1

11 Nguyễn Trần Minh Nhựt 08/09/2009 Trần Văn Thời TT Trần Văn Thời Trần V.Thời 58,1 D3 1,0 59,1

12 Phạm Gia Hưng 16/05/2009 Lợi An Lợi An Trần V.Thời 58,9 58,9

13 Mai Nhật Đăng 05/10/2009 Trần V. Thời TT Trần V. Thời Trần V.Thời 57,9 D3 1,0 58,9

14 Võ Minh Luân 30/03/2009 KB. Đông Khánh B. Đông Trần V.Thời 57,9 D3 1,0 58,9

15 Phạm Văn Khiêm 20/09/2007 Thái Văn Lung P. Bình Chiểu Thủ Đức 58,8 58,8

16 Lê Quảng Đăng 25/05/2009 Lợi An Lợi An Trần V.Thời 58,7 58,7

17 Tăng Lâm Trọng Nguyễn 30/12/2009 Phong Điền Phong Điền Trần V.Thời 58,7 58,7

18 Nguyễn Trí Thiện 20/11/2009 Trần Văn Thời TT Trần Văn Thời Trần V.Thời 57,2 D3 1,0 58,2

19 Trần Song Huy Khánh 08/12/2009 Trần Văn Thời TT Trần Văn Thời Trần V.Thời 57,2 D3 1,0 58,2

20 Trần Nhựt Duy 21/07/2009 Khánh Bình Khánh Bình Trần V.Thời 58,1 58,1

Họ và tên
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21 Tăng Phi Yến x 03/12/2009 Phong Điền Phong Điền Trần V.Thời 57,0 57,0

22 Cao Kỳ Anh x 17/09/2009 Trần V. Thời TT Trần V. Thời Trần V.Thời 54,4 D3 1,0 55,4

23 Đặng Bão Lộc 02/08/2009 Phạm C. Hiền Khánh B. Đông Trần V.Thời 55,1 55,1

24 Nguyễn Như Ngọc x 17/11/2009 Phong Điền Phong Điền Trần V.Thời 54,7 54,7

25 Võ Chí Khiêm 27/12/2008 Trần Văn Thời TT Trần Văn Thời Trần V.Thời 53,5 D3 1,0 54,5

26 Lâm Mộng Huỳnh x 19/05/2009 Trần V. Thời TT Trần V. Thời Trần V.Thời 53,4 D3 1,0 54,4

27 Ngô Phú Quý 30/05/2009 Phú Hưng Phú Hưng Cái Nước 53,0 53,0

28 Sử Minh Thế 29/05/2009 Trần Hợi Trần Hợi Trần V.Thời 52,5 52,5

29 Trầm Trúc Ngân x 06/12/2009 Trần V. Thời TT Trần V. Thời Trần V.Thời 51,1 D3 1,0 52,1

30 Lê Hoàng Trọng 02/08/2008 Phong Điền Phong Điền Trần V.Thời 51,7 51,7

31 Huỳnh Tấn Phát 15/03/2009 Phong Lạc Phong Lạc Trần V.Thời 51,6 0,0 51,6

32 Kiều Tấn Vỹ 24/11/2009 Trần V. Thời TT Trần V. Thời Trần V.Thời 50,5 D3 1,0 51,5

33 Cao Xuân Vinh 25/05/2009 KB. Đông Khánh B. Đông Trần V.Thời 50,4 D3 1,0 51,4

34 Hồ Văn Bo 30/11/2009 Phạm C. Hiền Khánh B. Đông Trần V.Thời 51,3 51,3

35 Bùi Trung Kiên 11/02/2009 KB. Đông Khánh B. Đông Trần V.Thời 50,2 D3 1,0 51,2

36 Đỗ Vũ Khang 03/10/2009 Trần V. Thời TT Trần V. Thời Trần V.Thời 50,1 D3 1,0 51,1

37 Võ Công Danh 12/06/2009 Trần Văn Thời TT Trần Văn Thời Trần V.Thời 49,5 D3 1,0 50,5

38 Nguyễn Minh Quyến 06/02/2009 Lợi An Lợi An Trần V.Thời 50,5 50,5

39 Lê Hoàng Bảo Tạng 20/07/2009 Phạm Văn Hai Lê Minh Xuân Bình Chánh 50,1 50,1

40 Bùi Phú Trọng 30/03/2009 Khánh Bình Khánh Bình Trần V.Thời 50,1 50,1

41 Chung Thanh Nhã 25/07/2009 Phong Điền Phong Điền Trần V.Thời 50,0 50,0

42 Nguyễn Lục Dĩ 16/01/2009 Khánh Bình Khánh Bình Trần V.Thời 49,8 49,8

43 Nguyển Thảo Trang x 02/06/2009 Trần V. Thời TT Trần V. Thời Trần V.Thời 48,7 D3 1,0 49,7

44 Trần Gia Thuận 11/09/2009 Trần Hợi Trần Hợi Trần V.Thời 49,5 49,5

45 Quách Khánh Băng x 22/09/2009 KB. Đông Khánh B. Đông Trần V.Thời 48,4 D3 1,0 49,4

46 Lê Nhựt Nam x 03/11/2009 Trần Văn Thời TT Trần Văn Thời Trần V.Thời 48,4 D3 1,0 49,4
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47 Ung Thành Lợi 27/08/2008 Trần Văn Thời TT Trần Văn Thời Trần V.Thời 47,7 D3 1,0 48,7

48 Nguyễn Minh Dương 01/03/2007 Khánh Bình Khánh Bình Trần V.Thời 48,1 48,1

49 Trần Quốc Trạng 24/01/2009 Khánh Bình Khánh Bình Trần V.Thời 47,9 47,9

50 Bùi Trọng Phúc 21/11/2009 Trần Văn Thời TT Trần Văn Thời Trần V.Thời 46,8 D3 1,0 47,8

51 Trịnh Trung Nghĩa 30/10/2009 Khánh Bình Khánh Bình Trần V.Thời 47,6 47,6

Danh sách này có tổng số 51 học học sinh trúng tuyển./.
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